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Với trên 156 km bờ biển, Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có lợi thế phát triển kinh 
tế biển, đặc biệt là khai thác các sản phẩm, dịch vụ ven biển. Bài viết đánh giá 
thực trạng các loại hình khai thác hệ sinh thái ven biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu 
và đóng góp từ nguồn thu của các loại hình này đến tăng trưởng kinh tê của 
Tỉnh. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất giải pháp cho các nhà hoạch định 
chính sách khai thác hệ sinh thái ven biển theo hưởng phát triển bền vững, 
hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái ven biển.

THỰC TRẠNG KHẠI THÁC HỆ SINH THÁI VEN 
BIÊN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TÊ TỈNH BÀ RỊA 
- VŨNG TÀU

Các hoạt động điển hình trong khai thác hệ sinh 
thái ven biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản'. Đánh bắt 
cá, hải sản là một thế mạnh trong phát triển kinh tế

HÌNH 1: DIỆN TÍCH NUÔI TRồNG VÀ SẢN LƯỢNG THỞY SẢN KHAI THÁC 

CƯA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU QUA CÁC NĂM
Đơn vị: diện tích (nghìn ha): sàn lượng (tấn)

biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với 5/8 
địa phương trong Tỉnh nằm ven biển, nên 
diện tích dùng để nuôi trồng thủy sản là 
rất lớn. Hình 1 cho thây, diện tích nuôi 
trồng thủy sản tàng đáng kể trong giai 
đoạn 1995-2007, sau đó có sự sụt giảm 
nhẹ và dao động, đạt gần 6,8 nghìn ha 
trong năm 2019.

Chủng loài thủy sản nuôi ngày càng 
phong phú và đa dạng, như: tôm sú, tôm 
thẻ chân trắng, cá mú, cá chèm ở vùng 
nước mặn, lợ và cá lóc, cá rô phi đơn 
tính, baba... Hình 2 cho thấy, sản lượng 
tôm nuôi và cá nuôi có xu hướng tăng 
đều trong giai đoạn 1995-2019, đây là 
nguyên nhân chính dẫn đến sản lượng 
thủy sản nuôi của Tỉnh tăng đáng kể hơn 
20 năm qua.

Để tạo thuận lợi cho quá trình khai 
thác và đánh bắt thủy sản, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu luôn chú trọng đầu tư phát 
triển, nâng cấp hệ thông cảng cá và các 
khu neo đậu tránh bão có sức chứa khoảng 
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5.000 tàu thuyền (Quang Vũ, 2019). Nhờ 
đó, thời gian qua, sản lượng khai thác 
thủy sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn 
tăng trưởng mạnh, đạt gần 350.000 tấn 
trong năm 2019 (Hình 1).

Hệ thống cảng biển: Theo Quy hoạch 
chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ 
(Nhóm 5) định hướng đến năm 2030, 
Cảng biển Vũng Tàu là cảng tổng hợp 
quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA), đảm 
nhận vai trò là cảng trung chuyển quốc 
tế. Để phát huy hệ thông cảng biển, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động vốn đầu 
tư phát triển hạ tầng giao thông nôi liền 
các cảng nước sâu, kết nôi giao thông 
đường bộ, đường biển với các tỉnh trong 
vùng Trọng điểm phía Nam. Đồng thời, 
để tận dụng hệ thông cảng biển, Tỉnh 
quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu 
công nghiệp gắn với cảng biển. UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã câp Giây 
chứng nhận đầu tư cho 19 dự án cảng 
biển (bên ngoài các khu công nghiệp) 
với tổng vốn đầu tư đãng ký 2.274 triệu 
USD va 7.644 tỷ đồng (TN&MT, 2019).

Nhìn chung, năng lực của hệ thống 
cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu bảo đảm 
lượng hàng hóa vận chuyển. Hình 3 cho 
thấy, khối lượng hàng hóa vận chuyển 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có xu hướng 
tăng. Giai đoạn 2000-2008, khối lượng 
hàng hóa vận chuyển tăng mạnh, từ 
2.610 lên 7.128 nghìn tấn. Sau năm 2008, 
do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu, khôi lượng hàng hóa vận 
chuyển giảm và bắt đầu tăng đều trở lại, 
đạt gần 8.458, 4 nghìn tấn trong năm 
2018. Tương tự, khối lượng hàng hóa 
vận chuyển bằng đường thủy cũng tăng 
mạnh trong giai đoạn 2000-2008, sau đó 
giảm mạnh và duy trì sự phục hồi dần 
đến năm 2018. Trong khi đó, hệ thông 
đường bộ phát triển mạnh, kết nốì giao 
thông thuận tiện với các tỉnh vùng Trọng 
điểm phía Nam, nên khôi lượng hàng 
hóa vận chuyển bằng đường bộ tăng 
đáng kể, đạt 7.657 (nghìn tấn) trong 
năm 2018. Đó cũng là nguyên nhân dẫn 
đến sự giảm sút cho kênh vận chuyển 
bằng đường thủy.

Hoạt động dịch vụ du lịch: Hiện nay, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 khu du lịch 
biển nổi tiếng cả nước và thế giới, thu hút 
hàng triệu lượt khách trong nước và quốc 
tế, đó là: Vũng Tàu, Long Hải, Côn Đảo. 
Đặc biệt, Côn Đảo với lợi thế là một hòn 
đảo có điều kiện sinh thái còn giữ được 
vẻ tự nhiên, hoang sơ và có bề dày lịch

HÌNH 2: SẢN LƯỢNG thủy sản nuôi của TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Tấn
» sán lượng thủy sàn nuôi trồng Sàn lượng cá nuói . Sản lượng tôm nuôi

HÌNH 3: KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYEN cua bà RỊA - VŨNG TÀU 
GIAI ĐOẠN 2000-2018
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■■■I Khối lượng hàng hóa vận chuyển

Khói lượng hàng hoả vận chuyển bằng dưỡng thu ỷ 

..... Khối lương hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ

HÌNH 4: DOANH THU DU LỊCH LỞ HÀNH CUA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
QUA CÁC NĂM

N g uó ■’ I ■ ỉ' X e l q u X!. i' ■ V ! ử d U ỉ i ụ u c lỉ a ĩ ổ n (Ị c ụ Tb ổ n g k (.

sử cách mạng, do đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và 
đang huy động các nguồn lực để phát triển Côn Đảo 
thành khu du lịch quốc gia đặc sắc mang tầm cỡ khu 
vực và quốc tế. Năm 2019, tổng lượt khách đến Bà Rịa 
- Vũng Tàu đạt trên 6 triệu lượt, trong đó khách quốc 
tế chiếm khoảng 10%. Doanh thu du lịch lữ hành cũng 
có sự cải thiện. Doanh thu du lịch lữ hành biến động và 
có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2010, doanh thu 
du lịch lữ hành đạt cao nhất với 305,8 tỷ đồng và giảm
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Đơn vị: Tỷ đồng
BẢNG 1: THG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀG

Năm Thu nội địa Thu về dầu thô Thu hải quan
2010 17.631,0 41.758,9 16.504,8
2011 21.073,5 71.167,8 26.117,0
2012 23.480,5 77.923,5 22.101,4
2013 27.126.7 67.739,4 20.273.0
2014 26.725,1 56.072,7 23.133.0
2015 28 300.8 37.864,0 18.374,2
2016 22.724,3 22.485,8 16.492.4
2017 25 764,0 28.574,9 17.713,1
2018 29.572,9 36.881,8 18.590,5

Sơ bộ 2019 38.500,0 28.500,0 19.958.0

BẢNG 2: KẾT QUẢ KIEM định ảnh hưởng NGGồN tho 
TƯ HOẠT ĐỘNG HỆ SINH THÁI VEN BIEN đến tăng trưởng kinh tế 

TỈNH BÀ RỊA - VGNG TÀG

GRDP GRDP GRDP GRDP Ngân sách 
nhà nước

Ngân sách nhà nước 1,355
(2,10)

GRDP,,,, dich xụ
3,329*  
(3,43)

Giáo dục - Đào tạo nghề 72,35**
(4,60)

Khoa học - Công nghệ 1030.7 
(1,28)

Đầu tư - phát triển 24,93**
(5.25)

Doanh thu từ thủy sản -0.243 
(-1,08)

Doanh thu từ vận tải. kho bãi 71.64
(2.20)

Doanh thu từ lưu trú. ăn uống -32.77
(-1,86)

Doanh thu từ vui chơi, giải trí -200,4 
(-1.99)

Hằng số 44047,5 
(0,62)

107245,4**
(4,27)

167659,1**  
(3.95)

79923,2*  
(2,96)

-220211,8 
(-1,44)

Ghi chú: Giá trị thống kê t ở trong ngoặc 
*p<o,h ** p<0,05. ***p<0,01

xuống còn 170,9 tỷ đồng trong năm 2012. Từ năm 
2014, doanh thu du lịch lữ hành có sự khôi phục, tăng 
đáng kể và đạt 351 tỷ đồng vào năm 2019 (Hình 4).

Đóng góp nguồn thu ngân sách và tăng trưởng 
kinh tế từ hoạt động khai thác hệ sinh thái ven biển

Bảng 1 cho thấy, nguồn thu nội địa (trong đó nguồn 
thu từ các hoạt động khai thác hệ sinh thái ven biển 
chiếm tỷ trọng cao) có xu hướng tăng, đạt 38.500 tỷ 
đồng vào năm 2019, cao nhât so với thu từ dầu thô và 
thu hải quan.

Kiểm định tác động của hoạt động khai thác hệ 
sinh thái ven biển đến tăng trưởng kinh tế

Nhóm tác giả tiến hành kiểm định ảnh hưởng nguồn 
thu từ hoạt động khai thác hệ sinh thái ven biển đến 
tăng trưởng kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả 
Bảng 2 cho thây, tổng sản phẩm của lĩnh vực dịch vụ

(bao gồm các hoạt động khai thác ven 
biển) có ảnh hưởng cùng chiều đến tổng 
sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Một số hoạt động 
đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 
và nghề; hoạt động đầu tư và phát triển 
cũng có ảnh hưởng tích cực đến tổng sản 
phẩm được tạo ra trên địa bàn.

Mặc dù vậy, nguồn thu từ hoạt động 
ven biển, như: đánh bắt thủy sản; vận tải, 
kho bãi; lưu trú và ăn uống; vui chơi giải 
trí có đóng góp quan trọng đến nguồn 
thu ngân sách, nhưng chưa thực sự ảnh 
hưởng. Nguyên nhân là do nguồn thu từ 
hoạt động khai thác dầu thô chiếm tỷ 
trọng cao trong đóng góp ngân sách nhà 
nước trên địa bàn.

Một sô' hạn chế trong việc khai thác 
hệ sinh thái ven biển

Bên cạnh những đóng góp cho phát 
triển kinh tê của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
tình trạng khai thác hệ sinh thái ven biển 
chưa hợp lý đã làm cho môi trường, các 
loại tài nguyên ven biển suy giảm và 
biến đổi phức tạp. Cụ thể, một sô' hoạt 
động hàng hải trên hệ thông cảng; nước 
thải từ các khu công nghiệp, khu chế 
biến thủy sản; tốc độ đô thị hóa... gây ô 
nhiễm môi trường nước và lắng tụ tại các 
vùng ven biển, cửa sông.

Mặt khác, van nạn chặt phá rừng 
ngập mặn ven biển; tình trạng lấn biển 
xây dựng nhiều công trình du lịch, dịch 
vụ, sản xuất, kinh doanh ven biển không 
theo quy hoạch đã gây ra sự biến đổi địa 
hình, thay đổi dòng chảy và xói lở vùng 
cửa sông, cửa biển ở nhiều nơi. Ngoài 
ra, hiện tượng mặn hóa, phèn hóa gây ô 
nhiễm hữu cơ cho nguồn nước... làm cho 
hệ sinh thái ven biển bị phá vỡ cân bằng 
tự nhiên.

Ngoài ra, công tác quản lý biển của 
Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ 
sở dữ liệu về vùng bờ, thiếu trang thiết bị 
kỹ thuật phục vụ công tác quản lý về lĩnh 
vực biển (tàu thuyền, trang thiết bị hiện 
trường, ứng dụng công nghệ tin học...); 
chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định 
đường mực nước triều cao trung bình 
nhiều năm nhằm thiết lập hành lang bảo 
vệ bờ biển theo quy định của Điều 79, 
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; chưa có thông tư hướng dẫn triển 
khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, ngày 
21/5/2014 của Chính phủ quy định việc 
giao các khu vực biển nhát định cho các 
tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển...
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Kinh tế
và Pự bao

GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỆ SINH 
TIHAI VEN BIỂN THEO HƯỚNG 
BỀN VỮNG

Để phát huy tiềm năng trong việc khai 
thác hệ sinh ven biển theo hướng bền 
vững ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dựa trên 
phân tích và đánh giá thực trạng, nghiên 
cứu đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, hoạt động đầu tư cho giáo dục, 
đào tạo và nghề; đầu tư và phát triển có 
ảnh hưởng tích cực đến GRDP của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu (kết quả kiểm định ở Bảng 
2), do đó lãnh đạo Tỉnh cần chú trọng đào 
tạo nhân lực, cũng như đầu tư và phát triển 
trong hoạt động khai thác hệ sinh thái ven 
biển. Cụ thể là, phát triển đội ngũ chuyên 
gia nhằm phân tích và đánh giá về mức độ 
tác động của việc khai thác hệ sinh thái ven 
biển đến môi trường ven biển. Dựa trên 
các chỉ số, kết quả phân tích, các nhà quản 
lý kiểm soát hệ sinh thái ven biển trong 
ngưỡng cho phép, giảm mức độ ảnh hưởng 
làm tổn hại môi trường sinh thái ven biển. 
Đồng thời, tăng cường đầu tư trang thiết bị 
hiện đại nhằm thuận tiện trong quá trình thu 
thập dữ liệu, quan trắc các vùng ven biển 
để có giải pháp xử lý kịp thời, phát triển hệ 
sinh thái biển theo hướng bền vững.

Hai là, lãnh đạo Tỉnh cần phải quy 
hoạch lại các vùng ven biển và giao cho 
nhà đầu tư “có chất lượng” để khai thác 
hệ sinh thái ven biển theo hướng bền 
vững. Nhà đầu tư và cơ quan chính quyền 
có chức năng phôi hợp để đo lường mức 
độ tác động đến môi trường ven biển, 
trên cơ sở đó có giải pháp xử lý phù hợp.

Ba là, đưa du lịch trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn, tập trung chủ yếu vào năm 
trung tâm du lịch và vùng du lịch được xác

định là TP. Vũng Tàu; cụm du lịch Long Hải - Phước 
Hải; cụm du lịch Núi Dinh - Bà Rịa; cụm du lịch Bình 
Châu - Hồ Tràm và cụm du lịch Côn Đảo...

Hiện nay, một sô' sản phẩm/dịch vụ khai thác hệ sinh 
thái ven biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thực sự 
phát huy hết tiềm năng, chưa đóng góp mạnh vào nguồn 
thu của Tỉnh. Ví dụ, du lịch ven biển của TP. Vũng Tàu 
còn thiếu nhiều sản phẩm để khách du lịch sẵn sàng bỏ 
tiền ra tiêu dùng. Do đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần 
nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm/dịch vụ phù hợp để 
thu hút nhiều lượng khách du lịch trong và ngoài nước. 
Có thể tham khảo một số tỉnh, thành ở Việt Nam đã 
xây dựng sản phẩm “thủy cung” rất thành công, như: 
thủy cung Trí Nguyên và thủy cung Vinpearl Land Nha 
Trang (Khánh Hòa); thủy cung Vinpearl Land Times 
City (Hà Nội); thủy cung Đầm Sen (TP. Hồ Chí Minh). 
Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm “thủy cung” ở tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải đảm bảo các điều kiện: (i) 
Lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng thủy cung nhằm 
tránh tác động đến môi trường, biến đổi dòng chảy khi 
lấp biển; (ii) Lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để thiết kế 
và xây dựnạ thủy cung; (iii) Sản phẩm thủy cung không 
làm thay đoi cảnh quan của hệ sinh thái ven biển (ví dụ, 
che khuất không gian và tầm nhìn hướng ra biển); (iv) 
Kiểm soát được mức độ ảnh hưởng của sản phẩm thủy 
cung đến môi trường biển khi đi vào hoạt động.

Bốn là, nâng cao giá trị nguồn lợi thủy sản. Trong thời 
gian tới, ngoài việc khuyến khích ngư dân đầu tư phương 
tiện khai thác hải sản xa bờ, trang thiết bị hiện đại, chú 
trọng thiết bị bảo quản sản phẩm sau khai thác, bảo đảm 
vệ sinh an toàn thực phẩm, Tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ người 
dân chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, đa dạng hóa loại hình 
sản xuất trên cả ba vùng: mặn, ngọt, lợ. Đồng thời, tiếp 
tục đầu tư hoặc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 
vào các công trình dịch vụ hậu cần nghề cá.

Năm là, phát huy hiệu quả hệ thông cảng biển, cần 
tập trung đầu tư đồng bộ và hiện đại hệ thống cảng biển 
Cái Mép - Thị Vải; đưa vào hoạt động trung tâm dịch vụ 
hậu cần cảng Cái Mép Hạ; hoàn thiện hạ tầng kết nối hệ 
thông cảng với các tuyến đường trong khu vực...Q
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